	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
AN GIANG 
ĐỀ CHÍNH THỨC
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Môn thi: Toán
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Đề thi có: 01 trang gồm 05 câu


1. (3,0 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình sau đây: 

a) ;

b) ;

c) .

1. 

(2,0 điểm) Cho hàm số  có đồ thị là parabol 

a) Vẽ đồ thị  trên hệ trục tọa độ.



b) Viết phương trình đường thẳng  có hệ số góc là  và cắt parabol  tại điểm có hoành độ bằng 1.



c) Với  vừa tìm được, tìm tọa độ giao điểm còn lại của  và .
1. 

(2,0 điểm) Cho phương trình bậc hai ; với  là tham số.


a) Tìm tất cả các giá trị của để phương trình  có nghiệm.





b) Tính theo  giá trị của biểu thức  với  là hai nghiệm của phương trình . Tìm giá trị nhỏ nhất của .
1. 



(2,0 điểm) Cho  có 3 góc nhọn nội tiếp trong đường tròn . Vẽ các đường cao  cắt nhau tại .
a) 
Chứng minh  là tứ giác nội tiếp.
b) 



Kéo dài  cắt đường tròn tại . Chứng minh cân.
1. 







(1,0 điểm) Cho là hình vuông có cạnh . Trên cạnh lấy . Dựng hình chữ nhật sao cho  nằm trên .Tính diện tích hình chữ nhật .
[image: ]
---HẾT---


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI AN GIANG
NĂM HỌC 2020 – 2021
	Bài 1. Giải các phương trình và hệ phương trình sau đây: 

a. ;

b. ;

c. .


Lời giải

a.

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là 

b.


Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm  = 

c.

Đặt 

Phương trình trở thành: 

Ta có 



Phương trình có 2 nghiệm là: ( không thỏa mãn); ( thỏa mãn)


Với 

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là .
	Bài 2. 

Cho hàm số  có đồ thị là parabol 

a. Vẽ đồ thị  trên hệ trục tọa độ.


b. Viết phương trình đường thẳng  có hệ số góc là -1 và cắt parabol  tại điểm có hoành độ bằng 1.



c. Với  vừa tìm được, tìm tọa độ giao điểm còn lại của  và .


Lời giải

a. Vẽ đồ thị  trên hệ trục tọa độ.
Lập bảng giá trị:
	

 
	-2
	-1
	0
	1
	2

	

	4
	1
	0
	1
	4




Đồ thị hàm số là một parabol đi qua 5 điểm 



[image: ]


b. Viết phương trình đường thẳng  có hệ số góc là -1 và cắt parabol  tại điểm có hoành độ bằng 1.


Gọi phương trình đường thẳng  là 


Vì đường thẳng  có hệ số góc là -1 nên 

Khi đó 





Vì đường thẳng  cắt parabol  tại điểm có hoành độ bằng 1 suy ra  thỏa mãn phương trình của  và 



Thay  vào phương trình  ta được 




Tọa độ giao điểm của  và  là 



Thay ; vào phương trình  ta được :




Vậy phương trình đường thẳng  là 



c. Với  vừa tìm được, tìm tọa độ giao điểm còn lại của  và .




Hoành độ giao điểm của:  và đường thẳng : là nghiệm của phương trình: 



Với 

Với 



Vậy tọa độ giao điểm còn lại của  và  là .

	Bài 3. 

Cho phương trình bậc hai ; với  là tham số.


a. Tìm tất cả các giá trị của để phương trình  có nghiệm.





b. Tính theo  giá trị của biểu thức  với  là hai nghiệm của phương trình . Tìm giá trị nhỏ nhất của .



Lời giải


a. Tìm tất cả các giá trị của để phương trình  có nghiệm.

Ta có: 


Để phương trình  có nghiệm


Vậy với  thì phương trình  có nghiệm.





b. Tính theo  giá trị của biểu thức  với  là hai nghiệm của phương trình . Tìm giá trị nhỏ nhất của .


Theo câu a) ta có với  thì phương trình  có nghiệm.
Áp dụng hệ thức Viet ta có:







Ta có  hay  dấu bằng xảy ra khi 


Vậy giá trị nhỏ nhất của  là 2 khi .
	Bài 4. 


Cho  có 3 góc nhọn nội tiếp trong đường tròn . Vẽ các đường cao  

	cắt nhau tại .

a) Chứng minh  là tứ giác nội tiếp.




b) Kéo dài  cắt đường tròn tại . Chứng minh cân.


Lời giải
[image: ]

a) Chứng minh  là tứ giác nội tiếp.


Ta có là các đường cao cắt nhau tại (gt)

	

                           	 Xét tứ giác  ta có:

                            	



                           	tứ giác nội tiếp đường tròn(tổng hai góc đối bằng )




	b) Kéo dài  cắt đường tròn tại . Chứng minh cân.


 Ta có  ( cùng phụ với )

	Mà (hai góc đối đỉnh)

	

	


	Lại có  (cùng chắn )

	


	Vậy cân tại .
	Bài 5. 







Cho là hình vuông có cạnh . Trên cạnh lấy . Dựng hình chữ nhật 	sao cho  nằm trên .Tính diện tích hình chữ nhật .
[image: ]


Lời giải


	Xét và ta có:


(cùng phụ )

(gt)


[bookmark: DSIEqnMarkerStart][bookmark: DSIEqnMarkerEnd]  ..(g-g)

(tỷ số đồng dạng)




---HẾT---
[bookmark: _GoBack]
oleObject2.bin

oleObject52.bin

image43.wmf
2

4

t

=


oleObject53.bin

oleObject54.bin

image44.wmf
2

42

xx

Þ=Û=±


oleObject55.bin

image45.wmf
2

x

=±


oleObject56.bin

oleObject57.bin

oleObject58.bin

image3.wmf
42

340

xx

--=


oleObject59.bin

oleObject60.bin

oleObject61.bin

oleObject62.bin

oleObject63.bin

oleObject64.bin

oleObject65.bin

image46.wmf

oleObject66.bin

image47.wmf
x


oleObject3.bin

oleObject67.bin

image48.wmf
2

yx

=


oleObject68.bin

oleObject69.bin

image49.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2;4,1;1,0;0,1;1,2;4

--


oleObject70.bin

image50.emf
y

x

y = x

2

4

2

-1

1

3

-2-13210


oleObject71.bin

oleObject72.bin

image51.wmf
(

)

d


image4.wmf
2

yx

=


oleObject73.bin

image52.wmf
yaxb

=+


oleObject74.bin

oleObject75.bin

image53.wmf
1

a

=-


oleObject76.bin

image54.wmf
yxb

=-+


oleObject77.bin

oleObject78.bin

oleObject79.bin

oleObject4.bin

image55.wmf
1

x

=-


oleObject80.bin

oleObject81.bin

oleObject82.bin

oleObject83.bin

oleObject84.bin

image56.wmf
1

y

=


oleObject85.bin

image57.wmf
Þ


oleObject86.bin

image5.wmf
(

)

P


oleObject87.bin

oleObject88.bin

image58.wmf
(

)

1;1

-


oleObject89.bin

oleObject90.bin

oleObject91.bin

oleObject92.bin

image59.wmf
110

bb

=+Û=


oleObject93.bin

oleObject94.bin

oleObject5.bin

image60.wmf
yx

=-


oleObject95.bin

oleObject96.bin

oleObject97.bin

oleObject98.bin

oleObject99.bin

oleObject100.bin

oleObject101.bin

oleObject102.bin

image61.wmf
(

)

22

0

010

1

x

xxxxxx

x

=

é

=-Û+=Û+=Û

ê

=-

ë


oleObject6.bin

oleObject103.bin

image62.wmf
00

xy

=Þ=


oleObject104.bin

image63.wmf
11

xy

=-Þ=


oleObject105.bin

oleObject106.bin

oleObject107.bin

image64.wmf
(

)

0;0


oleObject108.bin

oleObject109.bin

image6.wmf
(

)

d


oleObject110.bin

oleObject111.bin

oleObject112.bin

oleObject113.bin

oleObject114.bin

image65.wmf
12

;

xx


oleObject115.bin

oleObject116.bin

oleObject117.bin

oleObject118.bin

oleObject7.bin

oleObject119.bin

image66.wmf
(

)

'11112

mmm

D=--=-+=-


oleObject120.bin

oleObject121.bin

image67.wmf
'0202

mm

ÛD³Û-³Û£


oleObject122.bin

image68.wmf
2

m

£


oleObject123.bin

oleObject124.bin

oleObject125.bin

image7.wmf
1

-


oleObject126.bin

oleObject127.bin

oleObject128.bin

oleObject129.bin

oleObject130.bin

oleObject131.bin

image69.wmf
12

12

2

1

xx

xxm

+=

ì

í

=-

î


oleObject132.bin

image70.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

3322

12121122121212

2

3

2.2312.433146

Axxxxxxxxxxxxxx

Ammm

éù

=+=+-+=++-

ëû

éù

=--=-+=-

ëû


oleObject133.bin

oleObject8.bin

image71.wmf
26121462

mmm

£Þ-³-Þ-³


oleObject134.bin

image72.wmf
2

A

³


oleObject135.bin

image73.wmf
2

m

=


oleObject136.bin

image74.wmf
A


oleObject137.bin

oleObject138.bin

oleObject139.bin

oleObject9.bin

oleObject140.bin

image75.wmf
',','

AABBCC


oleObject141.bin

oleObject142.bin

oleObject143.bin

oleObject144.bin

oleObject145.bin

oleObject146.bin

oleObject147.bin

image76.png
i

N





oleObject10.bin

oleObject148.bin

image77.wmf
','

BBCC


oleObject149.bin

oleObject150.bin

image78.wmf
·

·

00

'90;'H90

ACHAB

Þ==


oleObject151.bin

image79.wmf
''

ACHB


oleObject152.bin

image80.wmf
·

·

0

''H180

ACHAB

+=


oleObject153.bin

oleObject11.bin

image81.wmf
Þ


oleObject154.bin

oleObject155.bin

image82.wmf
0

180


oleObject156.bin

oleObject157.bin

oleObject158.bin

oleObject159.bin

oleObject160.bin

image83.wmf
·

·

''

CHAABA

=


oleObject12.bin

oleObject161.bin

image84.wmf
·

'

BAA


oleObject162.bin

image85.wmf
·

·

'

CHADHC

=


oleObject163.bin

image86.wmf
·

·

·

(

)

''

ABADHCCHA

Þ==


oleObject164.bin

image87.wmf
·

·

(

)

'

ABCDHCABC

Þ=Î


oleObject165.bin

image88.wmf
·

·

ABCADC

=


image8.wmf
(

)

2

210

xxm

-+-=*


oleObject166.bin

image89.wmf
»

CA


oleObject167.bin

image90.wmf
·

·

DHCADC

Þ=


oleObject168.bin

image91.wmf
CDH

D


oleObject169.bin

image92.wmf
C


oleObject170.bin

image93.wmf
1

dm


oleObject13.bin

oleObject171.bin

oleObject172.bin

oleObject173.bin

oleObject174.bin

oleObject175.bin

oleObject176.bin

oleObject177.bin

oleObject178.bin

image94.wmf
DGC

D


oleObject179.bin

image9.wmf
m


image95.wmf
EBC

D


oleObject180.bin

image96.wmf
·

·

DCGECB

=


oleObject181.bin

image97.wmf
·

DCE


oleObject182.bin

image98.wmf
·

·

0

90

DGCEBC

==


oleObject183.bin

image99.wmf
DGC

ÞD


oleObject184.bin

oleObject14.bin

image100.wmf
EBC

D


oleObject185.bin

image101.wmf
DCCG

ECBC

Þ=


oleObject186.bin

image102.wmf
..1.11

ECCGDCBC

Þ===


oleObject187.bin

image103.wmf
2

.1

CEFG

SECCGdm

==


oleObject188.bin

image10.wmf
m


oleObject15.bin

image11.wmf
(

)

*


oleObject16.bin

image12.wmf
m


oleObject17.bin

image13.wmf
33

12

Axx

=+


oleObject18.bin

image14.wmf
12

; 

xx


oleObject19.bin

oleObject20.bin

image15.wmf
A


oleObject21.bin

image16.wmf
ABC

D


oleObject22.bin

image17.wmf
(

)

O


oleObject23.bin

image18.wmf
', ', '

AABBCC


oleObject24.bin

image19.wmf
H


oleObject25.bin

image20.wmf
''

ABHC


oleObject26.bin

image21.wmf
'

AA


oleObject27.bin

oleObject28.bin

image22.wmf
D


oleObject29.bin

image23.wmf
CDH

D


oleObject30.bin

image24.wmf
ABCD


oleObject31.bin

image25.wmf
1 

dm


oleObject32.bin

image26.wmf
AB


oleObject33.bin

image27.wmf
E


oleObject34.bin

image28.wmf
CEFG


oleObject35.bin

image1.wmf
333

x

-=


image29.wmf
D


oleObject36.bin

image30.wmf
FG


oleObject37.bin

oleObject38.bin

image31.emf
G

F

CD

BA

E


oleObject39.bin

oleObject40.bin

oleObject41.bin

image32.wmf
(

)

333313112

xxxx

-=Û-=Û-=Û=


oleObject1.bin

oleObject42.bin

image33.wmf
2

x

=


oleObject43.bin

image34.wmf
73933

227374

xyyyy

xyxyxx

+====

ìììì

ÛÛÛ

íííí

-+=+=+==

îîîî


oleObject44.bin

image35.wmf
(

)

;

xy


oleObject45.bin

image36.wmf
(

)

4;3


oleObject46.bin

image37.wmf
42

340

xx

--=


image2.wmf
7

22

xy

xy

+=

ì

í

-+=

î


oleObject47.bin

image38.wmf
(

)

2

0

txt

=³


oleObject48.bin

image39.wmf
2

340

tt

--=


oleObject49.bin

image40.wmf
1340

abc

-+=+-=


oleObject50.bin

image41.wmf
Þ


oleObject51.bin

image42.wmf
1

1

t

=-


